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STT MẶT HÀNG MODEL ĐVT 
ĐƠN 
GIÁ 

GHI CHÚ 

 Thiết Bị Báo Cháy Địa Chỉ     

1 Đầu dò khói quang địa chỉ YRR-13 Cái 520,000 SL 

2 Đầu dò nhiệt gia tăng địa chỉ YRR-11 Cái 464,000 SL 

3 Đầu dò nhiệt cố định 70 độ C địa chỉ YRD-01 Cái 464,000 SL 

4 Nút ấn khẩn tròn lắp chìm địa chỉ YFD-01 Cái 464,000 SL 

5 Trung tâm báo cháy địa chỉ 1 loop 256 địa chỉ YFR-Taiwan Cái 18,536,000 SL 

6 Trung tâm báo cháy địa chỉ 2 loop 512 địa chỉ YFR-Taiwan Cái 19,020,000 SL 

7 Trung tâm báo cháy địa chỉ 3 loop 768 địa chỉ YFR-Taiwan Cái 21,192,000 SL 

8 Trung tâm báo cháy địa chỉ 4 loop 1024 địa chỉ YFR-Taiwan Cái 21,736,000 SL 

9 Trung tâm báo cháy địa chỉ 5 loop 1280 địa chỉ YFR-Taiwan Cái 24,725,000 SL 

10 Trung tâm báo cháy địa chỉ 6 loop 1536 địa chỉ YFR-Taiwan Cái 25,600,000 SL 

11 Trung tâm báo cháy địa chỉ 7 loop 1792 địa chỉ YFR-Taiwan Cái 33,140,000 SL 

12 Trung tâm báo cháy địa chỉ 8 loop 2000 địa chỉ YFR-Taiwan Cái 38,900,000 SL 

 Hiển Thị Phụ  Cái  SL 

1 Hiển thị phụ trung tâm báo cháy địa chỉ 2 loop Taiwan Cái 8,500,000 SL 

2 Hiển thị phụ trung tâm báo cháy địa chỉ 3 loop Taiwan Cái 9,320,000 SL 

3 Hiển thị phụ trung tâm báo cháy địa chỉ 4 loop Taiwan Cái 9,530,000 SL 

4 Hiển thị phụ trung tâm báo cháy địa chỉ 5 loop Taiwan Cái 10,780,000 SL 

5 Hiển thị phụ trung tâm báo cháy địa chỉ 6 loop Taiwan Cái 11,085,000 SL 

6 Hiển thị phụ trung tâm báo cháy địa chỉ 7 loop Taiwan Cái 12,145,000 SL 

7 Hiển thị phụ trung tâm báo cháy địa chỉ 8 loop Taiwan Cái 12,450,000 SL 

 Phần Mềm     

1 Phần mềm đồ họa hiển thị Taiwan Cái 13,747,000 SL 

2 Phần mềm đồ họa hiển thị và điều khiển được Taiwan Cái 27,490,000 SL 

3 
Phần mềm đồ họa tích hợp màn hình máy vi tính 
17 inch gắn trên tủ 

Taiwan 
Cái 

33,740,000 
SL 

4 
Phần mềm đồ họa tích hợp màn hình máy vi tính 
19 inch gắn trên tủ 

Taiwan Cái 
38,490,000 

SL 

 Module     



 

*Ghi chú: 
- Đây là bảng báo giá bán sỉ, chưa bao gồm chi phí vận chuyển và 10% VAT   
- Giá bán lẻ có thể thay đổi tùy theo số lượng yêu cầu . 
- Giao hàng tận nơi trong nội thành Tp.HCM với đơn hàng >1tr 

1 Module đầu dò thường, chuông (control module) YRR-02 Cái 570,000 SL 

2 Module cách ly (Isolator module) YRR-21 Cái 310,000 SL 

3 Module kết nối đầu dò thường (monitor module) YRR-01 Cái 350,000 SL 

4 Output module 24VDC RY-01 Cái 210,000 SL 

5 Output module 220VAC RY-02 Cái 210,000 SL 

 Trung Tâm Báo Cháy Network     

1 Tủ trung tâm báo cháy NetworX NX4 USA/Mexico Cái 2,265,000 SL 

2 Tủ trung tâm báo cháy NetworX NX6 USA/Mexico Cái 2,700,000 SL 

3 Tủ trung tâm báo cháy NetworX NX8 USA/Mexico Cái 3,135,000 SL 

4 Bộ nguồn nuôi còi 12VDC-5A TQ Cái 1,352,000 SL 

5 Bộ nguồn nuôi còi 12VDC-10A TQ Cái 1,570,000 SL 


